
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐĐT 16E

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1
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CHUYÊN
CẦN
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6.16.05.59.026/09/97PhướcTrần Hòang03031515121

4.03.05.53.005/01/96ViễnĐỗ Minh03031515482

6.76.07.09.024/04/1998AnhNguyễn Quốc03031613933

5.85.06.09.008/07/1998AnhTrần Kỳ03031613944

6.05.06.59.003/02/1998BảoHoàng Ngọc03031613955

6.05.06.59.016/09/1998BảoPhan Tấn03031613966

5.55.06.06.012/10/1998BãoTrần Quốc03031613977

5.85.06.09.019/05/1998BìnhVũ Đức03031613988

6.36.06.09.020/06/1998ChíĐào Minh03031613999

6.56.06.59.012/08/1998ChíNguyễn Hữu030316140010

6.36.06.09.011/06/1998ChươngHà Trọng030316140111

6.25.07.09.013/12/1997ChươngNguyễn Nguyên030316140212

6.76.07.09.007/02/1998CươngTrần Văn030316140313

6.76.07.09.025/01/1998DanhTrần Công030316140514

6.36.06.09.001/01/1998DẩuDịp Sành030316140615

6.16.05.59.001/11/1998DuyHoàng Văn030316140716

6.56.06.59.010/06/1998DũNguyễn Ngọc030316140917

5.46.04.56.028/02/1998DũngĐoàn Quốc030316141018

6.16.05.59.026/02/1998ĐàiTrịnh Minh030316141219

6.16.05.59.019/11/1997ĐạiLại Đình030316141320

7.27.07.09.008/09/1998ĐạtHồ Tuấn030316141421

6.96.07.59.027/04/1998ĐạtPhan Quốc030316141522

6.06.06.06.013/06/1998ĐứcLê Huỳnh030316141623

5.85.06.09.027/10/1998GiàuĐỗ Ngọc030316141724

6.56.06.59.017/04/1998HảoLê Thanh030316141825

6.56.06.59.014/01/1996HảiHà Văn030316141926

6.16.05.59.025/07/1998HảiVõ Phạm Minh030316142027

5.97.04.56.025/08/1998HằngLê Thanh030316142128

5.75.06.56.002/09/1998HậuNguyễn Trung030316142229

3.11.05.06.006/07/1997HiếuNguyễn Ngọc030316142330

6.56.06.59.021/08/1998HiếuVõ Thành030316142431

5.45.05.09.030/11/1997HuyĐặng Tiến030316142532

6.16.05.59.020/10/1998HuyHuỳnh Đức030316142633
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5.85.06.09.021/01/1998KhangĐặng Duy030316142734

5.46.04.56.024/03/1998KhangNguyễn Minh030316142835

6.56.06.59.026/10/1998KhoaTrần Đăng030316143036

6.56.06.59.021/05/1998KiệtTrần Minh030316143137

6.05.06.59.004/03/1998KiệtVõ Anh030316143238

5.45.05.09.023/08/1997LiêmVõ Viết030316143439

3.03.03.03.002/10/1998LinhLưu Văn Vũ030316143540

5.85.06.09.020/10/1998LinhTrần Công030316143741

5.66.05.06.020/01/1998LộcLê Tấn030316143842

6.36.06.09.001/02/1998LợiNguyễn Đức030316143943

5.85.06.09.010/08/1998LợiNguyễn Văn030316144044

6.56.06.59.021/03/1998MẩnTrần Ngọc030316144145

6.25.07.09.024/09/1998MinhTrần Công030316144246

7.67.08.09.025/07/1998NamLê Hoài030316144347

5.03.06.59.018/08/1996NamNguyễn Hoàng030316144448

5.75.06.56.026/09/1998NamNguyễn Phúc030316144549

6.67.05.59.020/08/1998NênTrần Văn030316144650

5.34.06.09.009/07/1998NgọcCái Bảo030316144851

5.45.05.09.019/07/1998NgọcTrần Thái030316144952

5.46.04.56.009/11/1998NguyênPhạm Minh030316145053

6.36.06.09.018/04/1998NhânNguyễn Đức030316145154

7.38.06.09.025/11/1998NhungPhạm Thị Tuyết030316145255

5.85.06.09.021/10/1998PhiNguyễn Hữu030316145456

5.85.06.09.031/08/1998PhongLê Thanh030316145557

5.85.06.09.026/10/1998PhongTrần Quốc030316145658

7.18.05.59.009/02/1989QuangVăn Tấn030316145959

5.55.06.06.026/09/1998QuânNguyễn Viết030316146060

6.76.07.09.021/10/1998QuíPhan Thanh030316146161

4.01.06.59.026/11/1998SangNguyễn Đăng030316146362

6.16.05.59.007/08/1996SơnBùi Công030316146463

6.05.06.59.019/04/1998SưPhạm Ngọc030316146664

5.45.05.09.014/03/1997SỹNguyễn Phúc030316146765

5.45.05.09.014/10/1998TàiPhan Nguyễn Tú030316146866

6.56.06.59.027/09/1997TânNguyễn Minh030316146967

6.05.06.59.002/12/1998ThanhVõ Tấn030316147068

5.65.05.59.031/01/1997ThànhNguyễn Văn030316147269

5.65.05.59.027/12/1998TháiLê Trọng030316147370

6.56.06.59.008/10/1998ThắngVõ Thanh030316147471

6.36.06.09.028/05/1998ThiệnHuỳnh Đăng030316147572

6.36.06.09.022/04/1998ThuậnVương Thái030316147673
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6.76.07.09.025/10/1998ThủyNguyễn Thị Thanh030316147774

6.16.05.59.027/04/1998ThươngĐặng Nguyễn Hoài030316147875

3.11.05.06.007/08/1998TrungNguyễn Văn030316148076

6.25.07.09.022/12/1998TrườngNguyễn Thanh030316148277

6.56.06.59.016/08/1998TuấnLê Quang030316148578

2.91.04.56.013/08/1998TuấnNguyễn Anh030316148679

5.35.05.56.006/01/1998TuấnNguyễn Hoàng030316148780

6.36.06.09.010/03/1998ViệtLê Quốc030316148881

5.65.05.59.003/04/1998VinhNguyễn Hữu030316148982

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 02 năm 2018

4(4.9%)2(2.4%)29(35.4%)43(52.4%)4(4.9%)0(0%)0(0%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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